Giáo viên: Đoàn Duy Thành
Tiết: 23…Lớp 9
Ngày soạn: ………………………………..

TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN -TỪ TRƯỜNG.
…………………………………………………………………………..
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: 
Sau khi học bài các em sẽ:
-Mô tả được TN về tác dụng từ của dòng điện.

-Trả lời được câu hỏi, từ trường tồn tại ở đâu.

-Biết cách nhận biết từ trường.

2.Kĩ năng:
 Sau khi học các em có thể:

- Lắp đặt TN.                                                                                                                    -Nhận biết từ trường.

3.Thái độ: 
Sau khi học các em:
- Yêu thích môn học, có ý thức thu thập thông tin.
-Ham thích tìm hiểu hiện tượng vật lý.
II.Câu hỏi quan trọng
     - Đưa kim nam châm lại gần dòng điện xảy ra hiện tượng gì?
· Ta có thể nhận biết được từ trường của thanh nam châm, từ trường của dòng điện bằng cách nào?
· Tác dụng từ của dòng điện biểu hiện thế nao?

· Phát hiện dòng điện bằng nam châm như thế nào?

· Làm sao chứng tỏ xung quanh trái đất có từ trường?
III. Bằng chứng đánh giá
· Đưa kim nam châm cho học sinh các em phát hiện dòng điện trong dây dẫn.

Trong bài hoc:

· Các em phát hiện được lực từ của dòng điện, nhận biết được từ trường.

Sau bài hoc: 
· Quan sát trong thực tế đời sống phát hiện lực từ của dòng điện, nhận biết được từ trường trái đất.
IV. Đồ dùng dạy học 
       Đối với mỗi nhóm HS :

 - 2 giá TN.                                      - Biến trở 
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 -Nguồn điện 3V hoặc 4,5V.           -1 Ampekế, thang đo 
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 - 1 la bàn.                                       -Các đoạn dây nối.

V. Các hoạt động dạy và học
*HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP.(8 phút)
- Mục đích: + Kiểm tra phần học bài và chuẩn bị bài của các em ở nhà.
+ Tạo tình huóng và hứng thú học tập cho các em học sinh

- Phương pháp: Thuyết trình, làm bài tập, thực nghiệm.
- Tư liệu: +2 thanh nam châm thẳng, trong đó một thanh được bọc kín để che phần sơn màu và tên các cực.
+ Phần ĐVĐ/ SGK.
	-GV gọi HS1 lên bảng chữa bài tập 21.2 ; 21.3 từ kết quả đó nêu các đặc điểm của nam châm.

-Yêu cầu cả lớp lắng nghe , nêu nhân xét.

*ĐVĐ : Như SGK.
	-HS1 : Lên bảng trả lời câu hỏi. HS khác nêu nhận xét.

Bài 21.2 : Nếu 2 thanh thép luôn hút nhau bất kể đưa các đầu nào của chúng lại gần nhau. Có thể kết luận được rằng một trong hai thanh này không phải là nam châm vì nếu cả hai đều là nam châm thì khi đổi đầu, chúng phải đẩy nhau.

Bài 21.3 : Để xác định tên cực của một thanh nam châm khi màu sơn đánh dấu cực đã bị tróc hết có thể làm theo một trong các cách sau :

+Để thanh nam châm tự do→Dựa vào định hướng của thanh nam châm để xác định cực.

+Dùng một nam châm khácđã biết tên cực→Dựa vào tương tác giữa hai nam châm để biết tên cực của thanh nam châm.




*HOẠT ĐỘNG 2 : PHÁT HIỆN TÍNH CHẤT TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN.(12 phút)
- Mục đích: 
+Mô tả được TN về tác dụng từ của dòng điện.

- Phương pháp: Thực nghiệm.

- Tư liệu: 
+2 giá TN.                                   
+ Biến trở 
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+Nguồn điện 3V hoặc 4,5V.          
+1 Ampekế, thang đo 
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+ 1 la bàn.                                     
+Các đoạn dây nối.
	-Yêu cầu HS nghiên cứu cách bố trí TN trong hình 22.1 (tr.81-SGK).

 -Gọi HS nêu mục đích TN, cách bố trí, tiến hành TN.

-Yêu cầu các nhóm tiến hành TN, quan sát để trả lời câu hỏi C1.

         + -         A                  B




K
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          N

-GV bố trí TN sao cho đoạn dây dẫn AB song song với trục của kim nam châm

( kim nam châm nằm dưới dây dẫn), kiểm tra điểm tiếp xúc trước khi đóng công tắc→Quan sát hiện tượng xảy ra với kim nam châm. Ngắt công tắc→Quan sát vị trí của kim nam châm lúc này.

-TN chứng tỏ điều gì ?

-GV thông báo : Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kỳ đều gây tác dụng lực ( gọi là lực từ) lên kim nam châm đặt gần nó. Ta nói rằng dòng điện có tác dụng từ.
	I.Lực điện từ

1. Thí nghiệm.

-Cá nhân HS nghiên cứu TN hình 22.1, nêu mục đích TN, cách bố trí và tiến hành TN.

+Mục đích TN : Kiểm tra xem dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có tác dụng từ hay không ?

+Bố trí TN : Như hình 22.1 (đặt dây dẫn song song với trục của kim nam châm)

+Tiến hành TN : Cho dòng điện chạy qua dây dẫn, quan sát hiện tượng xảy ra.

-Tiến hành TN theo nhóm, sau đó trả lời câu hỏi C1.

C1 : Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn →kim nam châm bị lệch đi. Khi ngắt dòng điện→kim nam châm lại trở về vị trí cũ.

-HS rút ra kết luận : Dòng điện gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó chứng tỏ dòng điện có tác dụng từ.

-HS ghi kết luận vào vở.

2.Kết luận : Dòng điện có tác dụng từ.


*HOẠT ĐỘNG 3 : TÌM HIỂU TỪ TRƯỜNG VÀ CÁCH NHẬN BIẾT TỪ TRƯỜNG.( 12 phút)
- Mục đích: 
+Trả lời được câu hỏi, từ trường tồn tại ở đâu.
+ Phát hiện được từ trường và chứng tỏ không gian xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó.
- Phương pháp: Thực nghiệm.

- Tư liệu: 
+2 giá TN.                                   
+ Biến trở 
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+Nguồn điện 3V hoặc 4,5V.          
+1 Ampekế, thang đo 
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+ 1 la bàn.                                     
+Các đoạn dây nối.
	*Chuyển ý : Trong TN trên, nam châm được bố trí nằm dưới và song song với dây dẫn thì chịu tác dụng của lực từ. Có phải chỉ có vị trí đó mới có lực từ tác dụng lên kim nam châm hay không ? Làm thế nào để trả lời được câu hỏi này ?

-Gọi HS nêu phương án kiểm tra →Thống nhất cách tiến hành TN.

-Yêu cầu các nhóm chia các bạn trong nhóm làm đôi, một nửa tiến hành TN với dây dẫn có dòng điện, một nửa tiến hành với kim nam châm→thống nhất trả lời câu C3, C3

-TN chứng tỏ không gian xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện có gì đặc biệt ?

-Yêu cầu HS đọc kết luận phần 2 (SGK tr.61) để trả lời câu hỏi : Từ trường tồn tại ở đâu ?
	-HS nêu phương án TN trả lời câu hỏi GV đặt ra. HS có thể đưa ra phương án đưa kim nam châm đến các vị trí khác nhau xung quanh dây dẫn.

II. TỪ TRƯỜNG.

1.Thí nghiệm.

-HS tiến hành TN theo nhóm để trả lời câu hỏi C2, C3.

C2 : Khi đưa kim nam châm đến các vị trí khác nhau xung quanh dây dẫn có dòng điện hoặc xung quanh thanh nam châm→Kim nam châm lệch khỏi hướng Nam-Bắc địa lý.

C3 : Ở mỗi vị trí, sau khi nam châm đã đứng yên, xoay cho nó lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay, kim nam châm luôn chỉ một hướng xác định.

-TN chứng tỏ không gian xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó.

-HS nêu kết luận ghi vở :

2.Kết luận : Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại một từ trường.

	-GV : Người ta không nhận biết trực tiếp  từ trường bằng giác quan →Vậy có thể nhận biết từ trường bằng cách nào ?

-GV có thể gợi ý HS cách nhận biết từ trường đơn giản nhất : Từ các Tn đã làm ở trên, hãy rút ra cách dùng kim nam châm (nam châm thử) để phát hiện từ trường ?
	3.Cách nhận biết từ trường.

-HS : Nêu cách nhận biết từ trường : Dùng kim nam châm thử đưa vào không gian cần kiểm tra. Nếu có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.


*HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG.(10 phút)
- Mục đích: 
+ Nhận biết được từ trường của thanh nam châm, từ trường của dòng điện.Tác dụng từ của dòng điện.

+ Phát hiện dòng điện bằng nam châm. Chứng tỏ xung quanh trái đất có từ trường.
· Phương pháp: Thực nghiệm, thảo luận nhóm, thí nghiệm minh hoạ, quan sát.

- Tư liệu: 
+giá TN.                                   
+ Biến trở 
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+Nguồn điện 3V hoặc 4,5V.          
+1 Ampekế, thang đo 
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+Các đoạn dây nối
+ Kim nam châm
	-Yêu cầu HS nhắc lại cách bố trí và tiến hành TN chứng tỏ xung quanh dòng điện có từ trường.

-GV thông báo : TN này được gọi là TN Ơ-xtét do nhà bác học Ơ-xtét tiến hành năm 1820.

Kết quả của Tn mở đầu cho bước phát triển mới của điện từ học thế kỉ 19 và 20.

-Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành C4→Cách nhận biết từ trường.

-Tương tự với câu C5, C6.

Củng cố: 
- Nêu lại được cách bố trí và TN chứng tỏ xung quanh dòng điện có từ trường.


	-HS nêu lại được cách bố trí và TN chứng tỏ xung quanh dòng điện có từ trường.

-Cá nhân HS hoàn thành câu C4 : Để phát hiện ra trong dây dẫn AB có dòng điện hay không ta đặt kim nam châm lại gần dây dẫn AB. Nếu kim nam châm lệch khỏi hướng Nam-Bắc thì dây dẫn AB có dòng điện chạy qua và ngược lại.

C5 : Đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng yên, kim nam châm luôn chỉ hướng Nam-Bắc chứng tỏ xung quanh Trái Đất có từ trường.

C6 : Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại vẫn thấy kim nam châm luôn nằm dọc theo một hướng xác định, không trùng với hướng Nam-Bắc. Chứng tỏ không gian xung quanh nam châm có từ trường.


*HOẠT ĐỘNG 5: Hướng dẫn về nhà(4’)
- Mục đích:+ Tổng kết lại kiến thức đã học được qua bài học.

+ Luyện kỹ năng làm bài tập cho các em.

+ Rèn tính tự giác, chăm chỉ, trung thực trong học tập.

- Phương pháp: Làm bài tập luyện tập.

- Tư liệu: SGK, SBT vật lí 9.
	-GV: Giao công việc về nhà
-Đọc phần có thể em chưa biết.

-Đọc kĩ bài và làm bài tập 22 (SBT
	Ghi nội dung bài tập.


VI. Tài liệu tham khảo.

· Một số ứng dụng của nam châm- NXB GD.

· SGK, SBT vật lý 9.

· Dòng điện và đặc tính của dòng điện- NXB KHKT.

· Từ trường của trái đất- Điạ lí và khoa học- NXB Khoa học
VII.Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
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